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1 NV19V1X300 Lưu Thanh Chất  19/09/1981  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

2 NV19V1X301 Lê Thị Xuân Đào  01/01/1982  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

3 NV19V1X302 Đoàn Việt Đức  17/12/1977  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

4 NV19V1X303 Lê Thanh Tứ Hải  07/08/1975  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

5 NV19V1X304 Lê Văn Hạnh  25/07/1980  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

6 NV19V1X305 Nguyễn Ngọc Hiền  15/06/1980  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

7 NV19V1X306 Chung Thanh Hiếu  19/09/1989  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

8 NV19V1X307 Lưu Thị Cẩm Hồng  12/09/1976  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

9 NV19V1X308 Nguyễn Ngọc Hương  25/07/1979  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

10 NV19V1X309 Hàn Phước Khánh  30/07/1971  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

11 NV19V1X310 Lê Minh Khoa  01/12/1983  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

12 NV19V1X311 Trần Thanh Liêm  07/01/1975  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

13 NV19V1X312 Nguyễn Thị Linh  19/02/1977  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

14 NV19V1X313 Nguyễn Cương Lĩnh  31/01/1985  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống14 NV19V1X313 Nguyễn Cương Lĩnh  31/01/1985  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

15 NV19V1X314 Nguyễn Hữu Lộc  28/02/1985  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

16 NV19V1X315 Dương Thị Luận  14/04/1983  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

17 NV19V1X316 Nguyễn Thị Sao Ly  00/00/1988  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

18 NV19V1X317 Võ Văn Nga  29/11/1976  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

19 NV19V1X318 Nguyễn Hoàng Bích Ngọc  19/02/1986  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

20 NV19V1X319 Hà Thanh Nhựt  04/06/1975  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

21 NV19V1X320 Vương Quốc Phong  18/04/1974  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

22 NV19V1X321 Trần Xuân Phương  15/08/1972  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

23 NV19V1X322 Nguyễn Văn Anh Quân  15/02/1978  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

24 NV19V1X323 Lê Thanh Quyền  15/10/1982  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

25 NV19V1X324 Lê Văn Sĩ  07/10/1976  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

26 NV19V1X325 Đoàn Quốc Sử  12/02/1977  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

27 NV19V1X326 Đào Chí Tâm  20/04/1976  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

28 NV19V1X327 Dư Chế Tâm  16/09/1977  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

29 NV19V1X328 Nguyễn Chí Tâm  25/02/1977  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

30 NV19V1X329 Trương Thị Thu Thảo  25/12/1979  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

31 NV19V1X330 Võ Hà Thía  00/00/1981  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

32 NV19V1X331 Nguyễn Thị Kiều Thu  30/10/1985  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

33 NV19V1X332 Đỗ Hữu Thuận  14/09/1995  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

34 NV19V1X333 Thái Thị Xuân Thủy  14/11/1978  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

35 NV19V1X334 Lê Trung Tín  25/02/1974  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

36 NV19V1X335 Phạm Minh Trí  00/00/1978  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

37 NV19V1X336 Nguyễn Kim Trinh  00/00/1977  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

38 NV19V1X337 Nguyễn Công Trứ  30/12/1978  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống



STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Phái Lớp Ngành Đơn vị liên kết Hình thức học

39 NV19V1X338 Lê Nguyễn Hiếu Trung  11/02/1984  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

40 NV19V1X339 Phạm Ngọc Trường  30/10/1978  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

41 NV19V1X340 Nguyễn Kim Tuyết  18/09/1979  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

42 NV19V1X341 Bùi Thị Kim Vân  00/00/1980  Nữ NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

43 NV19V1X342 Nguyễn Nam Việt  01/01/1983  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

44 NV19V1X343 Đặng Quang Vinh  10/09/1983  Nam NV19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Thạnh Truyền thống

45 TL1932X050 Trần Phú Quý  06/08/1997  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thới Lai Truyền thống

46 TL1932X051 Phan Văn Mến  01/01/1991  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thới Lai Truyền thống

47 TL1932X052 Bùi Thanh Tâm  10/11/1988  Nam TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thới Lai Truyền thống

48 TL1932X053 Đặng Ngọc Nương  06/11/1982  Nữ TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thới Lai Truyền thống

49 TL1932X054 Nguyễn Ngọc Huyền Nga  13/11/1989  Nữ TL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thới Lai Truyền thống

50 CO19V1X329 Phan Văn Hiền  01/01/1975  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện  Truyền thống

51 CO19V1X330 Nguyễn Thị Tảo  20/08/1981  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện  Truyền thống

52 CO19V1X331 Nguyễn Duy Khang  13/02/1977  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện  Truyền thống

53 CO19V1X332 Đỗ Thị Thanh Thúy  21/11/1989  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện  Truyền thống

54 CO19V1X333 Phạm Thị Hồng Thương  21/04/1983  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện  Truyền thống

55 CO19V1X334 Lưu Thị Hòa  09/04/1989  Nữ CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện  Truyền thống

56 CO19V1X335 Huỳnh Phú Vinh  02/02/1972  Nam CO19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện  Truyền thống

57 GM19V1X330 Trần Quốc Việt  01/09/1981  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

58 GM19V1X331 Huỳnh Quốc Trung  24/07/1989  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống58 GM19V1X331 Huỳnh Quốc Trung  24/07/1989  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

59 GM19V1X332 Phan Cẩm Tú  22/12/1987  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

60 GM19V1X333 Kiều Minh Huy  22/09/1990  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

61 GM19V1X334 Phan Nguyễn Bảo Khánh  17/08/1978  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

62 GM19V1X335 Lê Thị Cẩm Nhung  19/12/1982  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

63 GM19V1X336 Trần Quốc Cường  03/11/1980  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

64 GM19V1X337 Lê Tấn Thiện  10/09/1987  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

65 GM19V1X338 Ngô Minh Thi  02/01/1972  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

66 GM19V1X339 Nguyễn Khắc Thảo  20/05/1978  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

67 GM19V1X340 Võ Thị Ngọc Sương  01/01/1980  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

68 GM19V1X341 Lê Tiến Dũng  12/06/1969  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

69 GM19V1X342 Trần Thị Thúy Hoa  22/07/1995  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

70 GM19V1X343 Nguyễn Hoàng Nhiệm  10/10/1985  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

71 GM19V1X344 Lê Việt Sĩ  04/10/1968  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

72 GM19V1X345 Lê Phát Tài  12/03/1983  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

73 GM19V1X346 Dương Thị Tú Nữ  28/07/1990  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

74 GM19V1X347 Nguyễn Thị Ngọc Yến  18/10/1979  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

75 GM19V1X348 Phạm Nhựt Trường  27/10/1983  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

76 GM19V1X349 Nguyễn Bá Hùng  22/07/1975  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

77 GM19V1X350 Lương Thị Thu Cúc  28/09/1982  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

78 GM19V1X351 Trần Văn Quí  06/02/1975  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

79 GM19V1X352 Nguyễn Quốc An  08/03/1981  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

80 GM19V1X353 Hồ Minh Khương  03/06/1985  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

81 GM19V1X354 Đào Minh Huy  06/09/1978  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

82 GM19V1X355 Mai My Ly  28/01/1984  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến
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83 GM19V1X356 Huỳnh An Phú  22/11/1981  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Trực tuyến

84 GM19V1X357 Từ Nguyễn Duy Tân  02/03/1977  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

85 GM19V1X358 Nguyễn Huy Cường  10/03/1982  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

86 GM19V1X359 Nguyễn Tú Trân  03/08/1991  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

87 GM19V1X360 Nguyễn Thị Bích Hạnh  22/03/1982  Nữ GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

88 GM19V1X361 Phạm Văn Hậu  22/10/1982  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

89 GM19V1X362 Nguyễn Như Giang  20/12/1982  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

90 GM19V1X363 Nguyễn Trung Nguyên  06/09/1979  Nam GM19V1X1 Ngôn ngữ Anh Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ Truyền thống

91 NL1932X045 Nguyễn Trường An  27/09/1990  Nam NL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

92 NL1932X046 Nguyễn Phi Khanh  10/11/1992  Nam NL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

93 NL1932X047 Lê Vũ Anh Tuấn  15/08/1985  Nam NL1932X1 Luật Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Lấp Vò Truyền thống

94 NP1832X048 Đỗ Tấn Phát  NP1832X1

21/07/1

993  NP1832X1 Luật Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân Truyền thống

95 NP1832X049 Ngô Văn Dom  NP1832X1

13/01/1

996  NP1832X1 Luật Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân Truyền thống

96 NP1832X050 Trần Minh Tuấn  NP1832X1

04/01/1

993  NP1832X1 Luật Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân Truyền thống

Cần Thơ, ngày 06 tháng 9 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG
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